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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1. Tư tưởng kinh tế giáo dục của Chủ nghĩa Marx

1.1.1. Học thuyết lao động giáo dục 

Vấn đề trọng yếu của kinh tế giáo dục học liên quan tới câu hỏi lao động giáo dục phải chăng là yếu tố có tính sản xuất, đầu tư cho giáo dục phải chăng là đầu tư mang tính sản xuất. Giải quyết những vấn đề này cần dựa vào lý luận lao động sản xuất và lao động phi sản xuất của Marx- Engels, xác định rõ nội hàm của khái niệm lao động sản xuất và lao động phi sản xuất.

Quan sát từ định nghĩa ban đầu


Marx- Engels cho rằng, cái gọi là lao động chính là chỉ lao động sản xuất vật chất có thể trực tiếp tạo ra giá trị sử dụng. “Lao động trước hết là một quá trình diễn ra giữa con người và tự nhiên, một quá trình trong đó, bằng hoạt động của chính mình, con người làm trung gian, điều tiết và kiểm tra sự trao đổi chất giữa họ và tự nhiên”
. Nội dung của nó là sự biến đổi vật chất, kết quả của nó là sản phẩm vật chất. Điều này cũng chính như lời Marx nói: “Nếu đứng về mặt kết quả của nó, tức là đứng về mặt sản phẩm mà xét toàn bộ quá trình, thì cả tư liệu lao động lẫn đối tượng lao động đều biểu hiện ra là tư liệu sản xuất, còn bản thân lao động thì biểu hiện là lao động sản xuất
”.

Quan sát từ hình thái xã hội

Nếu quan sát từ hình thái xã hội và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thì chỉ có lao động sản xuất tư bản, sản xuất giá trị thặng dư mới là lao động sản xuất. Nếu sức lao động chỉ là tạo giá trị tiêu dùng cho chính mình, không tạo ra giá trị thặng dư thì đó không phải là lao động sản xuất. “Chỉ có người lao động nào sản xuất ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản, hoặc phục vụ cho tư bản tự tăng thêm giá trị, thì mới được coi là người lao động sản xuất”
.  

Để chứng minh cho vấn đề này, Marx- Engels đã lấy nhiều ví dụ thực tế. Hai ông nói: “người thầy giáo - nếu được phép chọn một ví dụ ngoài lĩnh vực sản xuất vật chất – là một người lao động sản xuất, nếu như người đó không những mở mang đầu óc cho trẻ em, mà còn là vì anh ta đã nai lưng ra làm giàu cho nhà kinh doanh. Nhà kinh doanh này  bỏ tư bản vào một xưởng dạy học, hay bỏ vào một xưởng lạp xường, thì tình hình cũng không thay đổi chút nào cảiii”. 

Quan sát từ khái niệm mở rộng


Theo sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, khái niệm lao động sản xuất cũng thay đổi. Marx viết: “trong quá trình lao động, lao động trí óc và lao động chân tay cũng kết hợp lại với nhau. Về sau, lao động trí óc và lao động chân tay tách rời nhau và đi đến chỗ đối lập một cách thù địch với nhau. Sản phẩm nói chung đã từ sản phẩm trực tiếp của cá thể người sản xuất chuyển thành sản phẩm xã hội, thành sản phẩm chung của người lao động tổng thể, tức là của một số người lao động kết hợp mà những thành viên của nó đều có tác động hoặc gần hoặc xa đến đối tượng lao động. Vì thế, cùng với tính chất hợp tác của bản thân quá trình lao động, khái niệm lao động sản xuất và người đảm nhiệm nó, tức là người lao động sản xuất cũng tất yếu mở rộng ra 
”.


Những sự phân tích trên tập trung trình bày sâu sự phát triển của tính chất hợp tác đi kèm với bản thân quá trình lao động xã hội. Khái niệm lao động sản xuất được mở rộng. Người lao động có thể xa rời đối tượng lao động nhưng nếu tham gia vào lao động sản xuất vật chất thì cũng thuộc vào phạm trù người lao động sản xuất. Ví dụ như kiến trúc sư, giám đốc, nghệ nhân, người thiết kế, nhân viên kĩ thuật và người quản lý v.v....


Căn cứ vào lý luận liên quan tới lao động sản xuất và lao động phi sản xuất của Marx- Engels, về phạm vi mà khái niệm lao động sản xuất bao hàm, quan sát tính chất của lao động giáo dục có thể rút ra được một số luận điểm chủ yếu sau đây:


Thứ nhất, lao động giáo dục là một loại lao động có tính phục vụ (hoặc dịch vụ) có thể tạo ra giá trị sử dụng đặc biệt cho xã hội; là một loại hoạt động không có không được trong sản xuất, như Marx nói: “Có một số dịch vụ là đào tạo, duy trì khả năng lao động, làm cho khả năng lao động thay đổi hình thái v.v.... Tóm lại là làm cho khả năng lao động có tính chuyên môn hoặc chỉ làm cho khả năng lao động được tiếp tục duy trì, ví dụ việc phục vụ của giáo viên trong trường học, việc phục vụ của bác sĩ. Trả phí để có được những loại dịch vụ này cũng chính là để có được khả năng lao động bổ sung, thay thế cho khả năng lao động của chính mình. Những loại dịch vụ này nên gia nhập vào phí sản xuất hoặc phí tái sản xuất khả năng lao động”
. 

Giá trị sử dụng đặc biệt của loại lao động này có tên gọi đặc biệt - “phục vụ”- là vì không lấy vật làm đối tượng mà hướng tới một con người
. Nhưng điều đó không làm cho nó có sự khác biệt với những dụng cụ, máy móc phục vụ con người khác, ví dụ đồng hồ, máy mát xa, đĩa CD dạy học .... Có thể nói, lao động giáo dục có yếu tố mang tính sản xuất, đầu tư giáo dục có tính chất đầu tư cho sản xuất.


Thứ hai, từ góc độ khái niệm lao động sản xuất mở rộng, giáo dục là lao động bồi dưỡng đào tạo những nhân viên quản lý, kiến trúc sư, nghệ nhân, người thiết kế mà không thực hiện trên đối tượng lao động sản xuất. Cũng có thể nói giáo dục có tính sản xuất gián tiếp.

Thứ ba, tính sản xuất của lao động giáo dục chủ yếu phản ánh lực lượng sản xuất xã hội mà giáo dục có thể trực tiếp sản xuất ra. Giáo dục sản xuất ra khả năng lao động cho người lao động và phát triển lực lượng sản xuất có hình thái tri thức khoa học cho xã hội. 

1.1.2. Tái sản xuất xã hội và giáo dục.

          Lý luận tái sản xuất xã hội của Marx- Engels, một bộ phận hợp thành quan trọng của chủ nghĩa Marx, là cơ sở lý luận nghiên cứu vị trí và chức năng của giáo dục trong tái sản xuất xã hội; trình bày và phân tích giáo dục trong mối quan hệ sản xuất vật chất xã hội; xác định giá trị kinh tế xã hội mà giáo dục có. Dưới đây là một cách vận dụng lý luận đó1.

Chức năng của giáo dục trong tái sản xuất sức lao động


 Lý luận tái sản xuất xã hội của Marx- Engels cho chúng ta biết, tái sản xuất xã hội là tái sản xuất tư liệu vật chất, đồng thời cũng là tái sản xuất sức lao động. Chỉ có tái sản xuất tư liệu vật chất và tái sản xuất sức lao động trong cả quá trình sản xuất, và được điều chỉnh về số lượng, thích ứng với nhau về chất lượng thì tái sản xuất xã hội mới có thể thực hiện được. Vì thế tái sản xuất sức lao động là điều kiện tất yếu của tái sản xuất xã hội. 

Tái sản xuất sức lao động bao hàm sự phục hồi và duy trì sức lao động hiện có và tiếp tục bồi dưỡng sức lao động mới. Sức lao động được bồi dưỡng và đào tạo cần phải thông qua giáo dục mới có thể thực hiện được. Vì thế, giáo dục là phương pháp của tái sản xuất sức lao động. Chức năng chủ yếu của giáo dục đối với tái sản xuất sức lao động là:

Thứ nhất, giáo dục có thể tái sản xuất khả năng lao động của con người. Marx từng nói “giáo dục sẽ tái sản xuất khả năng lao động của giai cấp công nhân” đồng thời cũng “bao hàm sự truyền thụ và tích luỹ các kĩ năng từ nhiều thế hệ
”. “Chúng tôi hiểu sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người đang sống. Và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó”
; “thị trường lao động” “là một chi nhánh đặc biệt của thị trường hàng hóa”
, sức lao động cũng là hàng hoá, nó thuộc về hàng hoá của bản thân người công nhân, là đối tượng mà người chủ nhà máy, hiệu buôn mua, dựa vào giá trị thặng dư mà khả năng lao động của người công nhân tạo ra để có được lợi nhuận cao.

Thứ hai, giáo dục có thể thay đổi tính chất và hình thái của khả năng lao động của con người. Trong Tư bản luận, Marx chỉ ra: “ muốn cải tạo bản tính chung của con người để làm cho nó có được kiến thức và những thói quen khéo léo (kỹ năng) trong một ngành lao động nhất định, nghĩa là muốn cho nó trở thành một sức lao động phát triển và đặc thù, thì cần phải có một trình độ học vấn hay giáo dục nào đó”
. Giáo dục với tư cách là một hình thức phục vụ, nó có thể làm khả năng lao động thay đổi hình thái, từ hình thái lao động chân tay (thể lực) làm chủ yếu sang hình thái lao động trí óc làm chính, cũng có thể nói là từ lao động giản đơn, lao động thông thường sang lao động phức tạp và chuyên môn, những nhà khoa học, kiến trúc sư, nhân viên kĩ thuật ... 

 Tác dụng của giáo dục trong tái sản xuất lực lượng sản xuất có hình thái tri thức khoa học


 Marx từng nói: “Trong lực lượng sản xuất cũng bao hàm cả khoa học”, “tư bản lấy sự phát triển lịch sử hiện có của lực lượng sản xuất làm tiền đề,- trong những lực lượng sản xuất này cũng bao hàm khoa học”. Marx còn nói: “ giới khoa học tự nhiên không làm ra bất kì máy móc nào, không tạo ra xe cộ, máy móc, đường sắt, điện báo, máy dệt chạy con suốt v.v.... nhưng chúng là vật chất tự nhiên được biến thành cỗ máy chế ngự tự nhiên theo ý chí của con người, là lực lượng tri thức được vật hoá”
. 

Khoa học thuộc về lực lượng sản xuất có hình thái tri thức. Loại lực lượng sản xuất này trước khi ứng dụng vào quá trình sản xuất hiện đại thì cũng không phải là tư liệu lao động riêng, cũng không phải là dùng trực tiếp cho quá trình sản xuất. Giáo dục là phương pháp quan trọng của tái sản xuất lực lượng sản xuất có hình thái tri thức khoa học. 
1.1.3. Học thuyết giá trị lao động và giáo dục.    

Chi phí giáo dục là bộ phận cấu thành giá trị sức lao động.

 
Marx nói: “Những chi phí đào tạo ấy khác nhau tùy theo tính chất phức tạp của sức lao động. Do đó, những chi phí học tập ấy - những chi phí hoàn toàn không đáng kể đối với sức lao động bình thường – “đều gia nhập vào tổng số những giá trị được chi phí để sản xuất ra sức lao động”
.  

Engels cũng nói giá trị lao động bao hàm ba nội dung: một là phí duy trì cuộc sống, thứ hai là phí cần thiết để nuôi dưỡng con cái, thứ ba là phí cần thiết làm cho người công nhân có thể phát triển sức lao động của mình và có được kĩ năng nhất định (chi phí giáo dục và bồi dưỡng sức lao động). Chi phí giáo dục và bồi dưỡng sức lao động là một thành phần quan trọng của tổng hoà các giá trị của sức lao động. Theo sự phát triển của thời đại và sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, vị trí của chi phí giáo dục trong tổng giá trị sức lao động càng ngày càng quan trọng, càng ngày càng được nâng cao. Thời kì đầu của chủ nghĩa tư bản, khi còn sử dụng máy hơi nước, sức lao động có mức giáo dục sơ cấp thì về cơ bản cũng đã có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất. Đến giai đoạn điện khí, lao động cần phải đạt được mức độ giáo dục trung cấp thì mới có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tiến vào thời đại mới mà máy tính điện tử là đại diện  sức lao động chuyên ngành được đào tạo, bồi dưỡng ở trình độ đại học và cao đẳng mới có thể đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Cách đây 50 năm
, Hồ Chí Minh đã nói “Trong một xưởng máy tự động chỉ có mấy người công nhân ... người công nhân điều khiển xưởng máy đó phải có trình độ không kém kỹ sư, vì phải tính toán nhiều”. 

Do vậy có thể nhìn thấy xu thế là theo sự phát triển của khoa học kĩ thuật và sự ứng dụng rộng rãi của nó trong quá trình sản xuất, kết cấu tỉ lệ của ba yếu tố cấu thành tổng giá trị sức lao động sẽ thay đổi lớn, trong đó, chi phí giáo dục và bồi dưỡng sẽ chiếm tỉ trọng ngày càng cao.

Lao động phức tạp có giá trị kinh tế cao

Lao động phức tạp được nói tới trong tương quan với lao động giản đơn
. Giữa mức độ phức tạp trong lao động, chi phí giáo dục, thời gian tiêu hao cho giáo dục, giá trị bản thân, giá trị sản phẩm làm ra được của sức lao động phức tạp v.v... đều có mối quan hệ tỉ lệ thuận.

Marx viết: ”Một lao động được coi là cao hơn, phức tạp hơn so với lao động xã hội trung bình, là biểu hiện của một sức lao động đòi hỏi những chi phí đào tạo cao hơn, người ta phải tốn nhiều thời gian lao động hơn để sản xuất ra nó, và vì vậy nó có một giá trị cao hơn so với sức lao động giản đơn”
. Marx còn nói: “Do các chức năng của người công nhân có cái tương đối phức tạp, có cái tương đối đơn giản, có cái ở cấp độ tương đối cao, có cái ở cấp độ tương đối thấp nên bộ máy, tức là sức lao động, của anh ta yêu cầu mức độ giáo dục rất khác nhau, từ đó có giá trị vô cùng khác nhau”. Sức lao động có tri thức tất nhiên phải trả giá cao hơn. Sản phẩm của một giờ lao động phức tạp có giá trị cao hơn nhiều lần so với sản phẩm của một giờ lao động giản đơn. 

Theo sự phát triển sản xuất của xã hội và tiến bộ của khoa học, giá trị kinh tế xã hội của lao động phức tạp sẽ càng ngày càng cao, chi phí đào tạo cũng càng ngày càng lớn, vì thế thù lao của người lao động phức tạp cũng tăng tương ứng. 

Lao động giáo dục sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành giá trị kinh tế xã hội.

   
Lao động giáo dục có thể tạo ra giá trị kinh tế xã hội, tức là bồi dưỡng sức lao động trí tuệ, sức lao động thành thạo, và tái sản xuất khoa học; kết hợp với tư liệu sản xuất vật chất tạo ra của cải vật chất. Đây là một loại giá trị kinh tế xã hội gián tiếp. Marx trình bày và phân tích tác dụng của sức lao động trong điều kiện chủ nghĩa tư bản: “một thứ hàng hóa mà bản thân giá trị sử dụng của nó có cái đặc tính độc đáo là một nguồn sinh ra giá trị”, “một thứ hàng hóa mà khi tiêu dùng nó thật sự thì vật hóa được lao động và do đó sẽ tạo ra được giá trị”
. Điều bổ sung này nói rõ, sức lao động và chỉ có sức lao động mới là lực lượng sáng tạo ra của cải vật chất của xã hội. Nhưng sức lao động có thể tạo ra giá trị mới thì tuyệt đối không thể được hình thành một cách tự nhiên, cũng không phải là một quá trình tự nhiên, nó có mối tương quan mật thiết với mức độ giáo dục của sức lao động. Nhìn chung, của cải vật chất của xã hội do sức lao động tạo ra có tỉ lệ tương thích với mức độ giáo dục của sức lao động. 
Từ những phân tích trên đây có thể nói học thuyết giá trị lao động của Marx-Engels cho rằng tài sản vật chất của xã hội do người lao động sáng tạo ra, lao động tạo ra giá trị và quan điểm trao đổi ngang giá trị, dựa vào lao động mà trả lương là nền tảng lý luận tính toán đầu tư và hiệu quả kinh tế của đầu tư giáo dục.

1.2. Một số khái niệm kinh tế học công về giáo dục trong nền kinh tế thị trường.

1.2.1. Giáo dục đại học có phải là hàng hóa? 
Liên quan đến giáo dục, khi bàn về lao động sản xuất Marx và Engels đã từng nói: “Ví dụ, trong các trường học, giáo viên có thể là những công nhân làm thuê đơn thuần của nhà kinh doanh chủ trường học; những công xưởng để dạy học loại như thế có rất nhiều ở Anh. Mặc dầu đối với các học sinh của mình, những giáo viên đó hoàn toàn không phải là công nhân sản xuất nhưng đối với ông chủ kinh doanh đã thuê họ thì lại là công nhân sản xuất. Chủ kinh doanh trao đổi tư bản của mình lấy sức lao động của các giáo viên đó và làm giầu bằng quá trình đó”
. 
Như vậy, Marx đã tách biệt về bản chất việc dạy của thầy  với việc thuê giáo viên của ông chủ trường (người tổ chức giáo dục, đồng thời thu giá trị thặng dư từ việc dạy của thầy). Đây là quan điểm cơ bản mà chúng tôi dựa vào trong những phân tích sau này về hoạt động giáo dục trong nền kinh tế thị trường.

Quan điểm kinh tế học - sản phẩm vật thể và phi vật thể của giáo dục
Liên quan đến hàng hoá có khái niệm dịch vụ. Theo Wikipedia30 dịch vụ thuần được hiểu là một loại hàng hoá phi vật thể. Cung cấp dịch vụ thuần được xác định như là một hoạt động kinh tế mà không dẫn đến quyền sở hữu và đó chính là sự phân biệt chủ yếu đối với việc cung cấp hàng hoá vật thể
. 
Trên thực tế, không có giới hạn rõ ràng giữa dịch vụ và hàng hoá. Dịch vụ thuần như là việc dạy học của thầy giáo, hàng hoá thuần như là muối ăn (xem hình 1.1). Ngành giáo dục nằm trong danh mục các công nghiệp dịch vụ. Giáo dục được triển khai bởi các cơ sở cung ứng các dịch vụ dạy học và tiếp nhận thông tin bao gồm: thư viện, bảo tàng, trường học
. 
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Hình 1.1. Phổ dịch vụ - hàng hóa ngoài xã hội và trong nhà trường
 (từ dịch vụ thuần - việc dạy học của thầy giáo - đến  hàng hoá thuần - hoá chất)

Trong một cơ sở cung ứng giáo dục hiện đại, đặc biệt là giáo dục đại học, không chỉ có việc dạy của thầy giáo mà còn có rất nhiều hoạt động dịch vụ và các hàng hóa khác dùng cho giáo dục. Dịch vụ bao gồm ví dụ việc phục vụ của các nhân viên phòng thí nghiệm, kỹ thuật viên, tạp vụ. Hàng hóa (lúc này đã trở thành tư liệu sản xuất) dùng cho giáo dục bao gồm ví dụ thiết bị, đồ dùng dạy học, đĩa CD, sách giáo khoa, giáo trình… 
Có một thực tế không thể phủ nhận được là toàn bộ những gì nhà trường có: từ bàn ghế, đến sách vở, giáo trình, sách giáo khoa đều có thể mua và bán đ​ược và đều có sự can thiệp của các công ty thư​ơng mại. Rộng hơn nữa, chúng ta đang có một cuộc vận động lớn áp dụng công nghệ trong giáo dục, sẽ có lớp học điện tử, có trường ảo trên mạng, sẽ phát triển tự học, giáo dục từ xa, bài giảng của thầy có thể mua đ​ược qua đĩa CD và các công ty có thể cung cấp mọi thứ cần cho những ai muốn học nh​ưng không đến trường đư​ợc. 
Như vậy, mặc nhiên đã hình thành nên hai loại sản phẩm giáo dục: các sản phẩm vật thể và phi vật thể. 
Những sản phẩm giáo dục vật thể có tính hai mặt. Một mặt nó là tư liệu sản xuất dùng cho việc dạy của thầy trong lớp học. Mặt khác, khi rời khỏi nhà trường, tham gia vào thị trường với tư cách độc lập, nó là sản phẩm giáo dục. Để có thể tham gia vào thị trường với tư cách là hàng hóa, để tăng sức cạnh tranh thì các sản phẩm này đa phần được viết lại, thiết kế lại sao cho người học có thể tự học được. 

Sản phẩm chủ yếu của giáo dục là sản phẩm phi vật thể, như Marx nói, là “sức lao động được phát triển, có kỹ năng” là “hàng hóa” có giá cao hơn do giáo dục mang lại37. Nói rộng ra là những thay đổi về chất lượng sức lao động, thay đổi tố chất người lao động: có hiểu biết, có kỹ năng lao động, kỹ năng cộng đồng và nhân cách
.  
Hàng hóa công cộng và lợi ích công cộng

Hẳn là còn có rất nhiều tranh cãi về việc giáo dục có phải là hàng hóa không. Có người cho rằng nói giáo dục là hàng hóa cũng ngây ngô như nói y tế, văn hóa, truyền thông là hàng hóa nhưng cũng nhiều người thấy lạ tai khi nghe nói an ninh quốc gia là hàng hóa công cộng. 
Thực ra, đấy là công việc của các nhà kinh tế khi cần phân loại để tính tóan hiệu suất, hiệu quả của bất kỳ hoạt động kinh tế - xã hội nào. Theo quan điểm kinh tế học, còn có nhiều cách phân loại hàng hóa khác nhau phụ thuộc vào một số đặc tính của nó30. Dựa trên tính chất cạnh tranh (rivalrous) và loại trừ (excludable) tiêu dùng, hàng hóa được phân thành: hàng hóa công cộng (public good) và hàng hóa cá nhân (private good). Hàng hóa công cộng là loại hàng hóa được cung cấp cho mọi người một cách không cạnh tranh (non-rivalrous) và cũng không loại trừ (non-

 HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Non-excludable_good" \o "Non-excludable good" \t "_blank" excludable) ví dụ: an ninh đất nước, chiếu sáng đô thị, đèn biển. Trái ngược với hàng hóa công cộng là hàng hóa cá nhân có cả hai tính chất cạnh tranh và loại trừ tiêu dùng, ví dụ như một mẩu bánh mỳ, người này ăn thì người kia không được ăn, đã ăn rồi thì không ăn được lần nữa. Ngoài ra còn có trung gian giữa hai loại hàng hóa này (common: chung và club: tập thể). Tuy vậy, cách phân loại này chỉ mang tính lý thuyết. 

Một sự lẫn lộn phổ biến là dùng “public good” để chỉ hàng hóa do khu vực công (public sector) cung cấp
. Mặc dù rằng chính phủ ưu tiên cung cấp – nhưng không bắt buộc chỉ cung cấp hàng hóa công cộng. Mặt khác, hàng hóa công cộng có thể tự nhiên mà có, hoàn toàn có thể do các cá nhân hoặc các tổ chức không của chính phủ (non-state) cung cấp, hoặc thậm chí không thể sản xuất ra được.

Cũng không nên lầm lẫn nội dung kinh tế của hàng hóa công cộng (public good) với “lợi ích công cộng“ (public/common good) thường được dùng để nói đến khía cạnh tập thể (collective) của lợi ích (the good) trong hoạch định chính sách
. Trong nhà nước phúc lợi (xem mục 1.5.1) giáo dục do nhà nước đảm bảo không loại trừ bất kỳ ai đều được thụ hưởng và mang lại lợi ích không chỉ cho các cá nhân mà toàn xã hội. Vì thế, giáo dục đại học được xem là “lợi ích công cộng” (public good – xem 2.2.2).  
Cuốn sách này sử dụng khái niệm “công” để chỉ những gì thuộc về nhà nước, do nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp (public/state) và “công cộng” để chỉ những gì chung của cộng đồng xã hội (public/common). Chính việc chuyển một phần việc cung cấp giáo dục cho các cá nhân và tổ chức không phải của nhà nước, không từ tiền của nhà nước đã khiến cho giáo dục đặc biệt là giáo dục đại học không còn là dịch vụ thuần công nữa và cũng không còn là thuần “lợi ích công cộng”. Điều đó làm cho việc nghiên cứu trở nên khó khăn, việc tranh cãi trở nên không có hồi kết không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. 

Từ những phân tích trên, có thể làm rõ một số nội dung sau đây: 
Thứ nhất, khi nói, “dưới tác động của sức mạnh toàn cầu hóa và sức mạnh xuyên quốc gia, giáo dục cũng biến thành hàng tiêu dùng cá nhân có thể mua bán được ở thị trường toàn cầu thông qua vệ tinh nhân tạo và truyền hình cáp”18 thì giáo dục ở đây phải hiểu là việc cung cấp các dịch vụ dạy học và thu nhận thông tin không qua giáo viên, không ở trong nhà trường mà bằng phương tiện khác. 

Như đã phân tích ở trên thì đây là các sản phẩm vật thể của giáo dục, mua bán được dễ dàng - kể cả các chương trình TV trên truyền hình cáp - , nhưng bản thân nó không tạo nên được giáo dục nếu không có năng lực tự học của người sử dụng nó. 

Thứ hai là, trong nền kinh tế thị trường, không thể không đặt ra và giải quyết những vấn đề về đầu tư, hiệu suất và hiệu quả tương tự như những lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Vì vậy, không nên quá dị ứng với từ “hàng hóa”. Trong Tư bản luận Marx đã viết: “Hàng hoá trước hết là … nhờ có những thuộc tính của nó mà thoả mãn được một loại nhu cầu nào đó của con người. Dù cho những nhu cầu đó do dạ dày hay do trí tưởng tượng đẻ ra, thì bản chất của chúng vẫn không làm cho vấn đề thay đổi gì cả
”. Nếu như những thứ này do chính phủ cung cấp miễn phí, không loại trừ ai thì mặc nhiên nó đã trở thành một thứ lợi ích công cộng cho dù gọi nó là hàng hóa hay không.    

Kết hợp quan điểm kinh tế học, triết học, đạo đức học và khoa học chính trị
Theo quan điểm triết học
 giáo dục đại học hiện đại vẫn có một giá trị muôn thuở. Ngay từ khi ra đời, giáo dục đại học đã coi việc đi tìm chân lí, hoàn thiện nhân cách là tôn chỉ, coi việc giáo hoá xã hội, truyền bá ý tưởng khắp nhân loại là mục tiêu của mình. Tinh thần mưu cầu học vấn, tìm tòi chân lí, truyền bá văn hoá, phê bình văn hoá, sáng tạo văn hoá không vì lợi nhuận này chính là nơi tồn tại giá trị tinh thần của giáo dục đại học. 
Trong khoa học chính trị và đạo đức học giáo dục là lợi ích công cộng. Việc thúc đẩy lợi ích công cộng có nghĩa là mang lại lợi ích cho các thành viên của xã hội, về bản chất, tương đương với việc giúp đỡ tất cả mọi người, hoặc ít nhất là một đa số tuyệt đối trong họ. Khái niệm lợi ích công cộng đồng nghĩa với phúc lợi xã hội
.   
Vì vậy, nếu kết hợp với quan điểm kinh tế học với triết học, đạo đức học và khoa học chính trị thì có thể nói giáo dục tạo ra được những hàng hóa đặc biệt. “Đặc biệt” vì nó là sản phẩm của lao động tổng hợp hay là của “công nhân tập thể” (theo cách nói của Marx) từ những người mở trường, các giáo sư, các nhà quản lý giáo dục, cho đến những công nhân tạp vụ trong nhà trường. Nó cần các tư liệu sản xuất như sách vở, giáo trình, đĩa CD, thiết bị khoa học, giảng đường... và sức lao động từ đơn giản đến phức tạp như là tạp vụ, sửa chữa bảo hành trang thiết bị kỹ thuật ... cho đến việc dạy học của thầy, cô giáo. Sản phẩm tổng hợp đó có giá trị cao hơn nhiều so với những gì mà các thành tố của nó mang lại. Nó mang tính nhân văn cao cả và giá trị tinh thần lớn lao không thể tính toán được theo các phương pháp kế toán thông thường. 

Định nghĩa như vậy hy vọng có thể góp phần hóa giải những tranh cãi lâu nay trong giới học giả Việt Nam.

1.2.2. Đầu tư giáo dục1.


“ Đầu tư” vốn là khái niệm của kinh tế học, chỉ việc bỏ tiền vào để có thể tạo ra giá trị mới, tức là tạo ra lợi ích kinh tế -xã hội1. Trên thế giới, từ những năm 30 của thế kỷ XX các học giả bắt đầu đưa khái niệm đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và gọi là đầu tư giáo dục.


Đầu tư giáo dục, cũng gọi là nguồn vốn dành cho giáo dục, điều kiện kinh tế dành cho giáo dục, tài chính giáo dục, xét ở quy mô một quốc gia hoặc một khu vực là việc căn cứ vào nhu cầu phát triển giáo dục, tổng hoà nhân lực, vật lực, tài lực mà đầu tư để chi dùng cho giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực và nhân tài chuyên môn1. 

Nguồn đầu tư giáo dục và cấu thành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng trở thành môi trường đầu tư của toàn xã hội dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước. Vì vậy, một trong những thay đổi cơ bản của giáo dục là xã hội hoá các nguồn đầu tư cho giáo dục. Nguồn đầu tư giáo dục, vì thế, có rất nhiều phương diện, rất nhiều con đường mà chủ yếu bao gồm đầu tư quốc gia, đầu tư xã hội, đầu tư cá nhân và gia đình người được giáo dục. 

1. Kinh phí tài chính quốc gia.


Nguồn vốn đầu tư cho giáo dục quốc gia từ ngân sách nhà nước luôn luôn đóng vai trò chủ đạo và đi theo một qui trình cơ bản từ thu nhập quốc dân đến hình thành tài chính quốc gia. Trong nguồn tài chính quốc gia cũng có thể bao gồm thuế xã hội dành cho giáo dục. Một phần là các loại thuế được địa phương trích phân bổ cho giáo dục. Thuế dành cho giáo dục ở các địa phương không hoàn toàn như nhau. Một phần khác là các hình thức miễn giảm thuế của nhà nước và xã hội dành cho các cơ sở giáo dục. 


Hiện nay, Chính phủ Việt Nam có ba phương thức chính để tăng nguồn kinh phí tài chính dành cho giáo dục: thứ nhất, vay vốn của các tổ chức tiền tệ nước ngoài, chủ yếu là của Ngân hàng thế giới (WB); thứ hai kêu gọi viện trợ của các tổ chức quốc tế như: Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Quĩ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Quĩ dân số Liên hợp quốc; thứ ba, vốn tài trợ phát triển do chính phủ nước ngoài cung cấp. 

2. Vốn góp từ xã hội

   
Góp vốn giáo dục từ xã hội có nội dung và hình thức phong phú, trong đó chủ yếu bao gồm: 
   
Thứ nhất là góp vốn và quyên góp theo nguyên tắc tự nguyện, khả năng và lợi ích của mọi người để huy động rộng rãi vốn đầu tư xã hội cho giáo dục. Đây là phương pháp huy động vốn chủ yếu trong quá trình xã hội hoá giáo dục ở nước ta. Nhà nước khuyến khích tư nhân bỏ vốn đầu tư cho giáo dục theo những qui định của Nhà nước. Chính phủ dựa vào nhu cầu giáo dục đặc biệt của đất nước cũng đã phát hành trái phiếu giáo dục, từng bước xây dựng ngân hàng đầu tư giáo dục. Các địa phương, các tổ chức, đoàn thể cũng vận động quyên góp cho giáo dục.

   
Thứ hai là, thu nhập của doanh nghiệp trong nhà trường và thu nhập chính của nhà trường từ việc cung cấp các dịch vụ như giảng dạy, khoa học kĩ thuật, hậu cần. Với cách làm này, không những có thể nâng cao thu nhập của nhà trường mà còn có thể tạo ra nguồn vốn riêng, bổ sung cho những chi phí khác còn thiếu của nhà trường.

   
Thứ ba là, đầu tư giáo dục của doanh nghiệp chủ yếu bao gồm: đầu tư giáo dục của doanh nghiệp, đầu tư giáo dục cho công nhân, kinh phí giáo dục cho công nhân.

   
3. Đầu tư của cá nhân và gia đình người học

Đầu tư của gia đình và cá nhân người học dùng để trả học phí, phụ phí và ăn uống, chi dùng cho người học cũng là một phần của đầu tư giáo dục.  
1.2.3. Lợi nhuận trong hoạt động giáo dục

Có nhiều người cho rằng, một khi đã chấp nhận giáo dục là “môi trường đầu tư” thì phải chấp nhận luôn “lợi nhuận” do hành vi “đầu tư” mang lại. Những người khác lại cho rằng, không phải mọi đầu tư đều có mục đích duy nhất là tìm kiếm “lợi nhuận”; thậm chí trong một số trường hợp biết chắc chắn nếu đầu tư thì sẽ “lỗ vốn”, nhưng vẫn phải đầu tư. Chúng tôi nhận thấy cần hiểu đúng về khái niệm “lợi nhuận” do giáo dục mang lại. Lợi nhuận trong đầu tư cho giáo dục có hai phần: phần của cá nhân và phần của xã hội
. 

Nhà nước đầu tư cho giáo dục để mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Giáo dục là động lực phát triển kinh tế xã hội, là yếu tố cơ bản để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. 
Các thành phần kinh tế đầu tư cho giáo dục để tăng chất lượng người lao động, từ đó tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh. 
Gia đình và cá nhân đầu tư cho giáo dục để tăng năng lực hiểu biết, cơ hội tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập cá nhân do tăng năng suất lao động và khả năng kiếm được việc làm có lương cao hơn. 
Về phía cá nhân thì ngay cả khi không được sự hỗ trợ của Chính phủ họ cũng tìm cách đầu tư cho tương lai của mình thông qua việc học được những kỹ năng nghề nghiệp nhằm tăng thu nhập khi đi làm công ăn lương hoặc tăng khả năng trở thành những ông chủ của những doanh nghiệp làm ăn phát đạt. 
Lợi nhuận do giáo dục mang lại không được thể hiện trực tiếp và cụ thể như những hoạt động kinh tế.   

Vậy, có hay không có lợi nhuận đối với người mở trường?  Về nguyên tắc, điều kiện để một đề án có thể thực hiện được là:  
Tổng thu - tổng chi
 = 0

Phần chênh lệch thu (tổng học phí) và chi nếu có của một trường học có được là do nhà trường đã “bớt” phần đáng lẽ phải chi để nâng cao điều kiện và chất lượng học tập cho học sinh, sinh viên (khoản chi không có giới hạn, không biết thế nào là đủ nên có tính bất định cao) hoặc phải trả cho giáo viên và những người lao động khác trong trường. 

Nếu cho rằng nhà trường cần bớt hai phần chi đó để có phần chênh lệch dương, tức là đã chấp nhận có sự mua bán theo thoả thuận trong giáo dục - tức là chấp nhận thương mại hoá giáo dục. Lúc đó mọi người gắn với việc vận hành và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường phải được chia phần, nếu không, lãnh đạo trường sẽ thành các ông chủ thuê nhân công giáo dục như các nhà máy giáo dục ở Anh theo cách nói của Marx.

Ngược lại nếu lập luận rằng, nhà trường cần bớt hai phần chi đó để phát triển thông qua tái đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học v.v... nhằm tạo điều kiện không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của trường thì sẽ dẫn tới hình thái “không vì mục đích kinh doanh kiếm lời” của các tổ chức giáo dục sẽ được trình bày dưới đây. Trong trường hợp đó, tuy không trực tiếp được hưởng lợi trong việc tái đầu tư này nhưng người học được hưởng lợi từ những người học khoá trước mang lại.

Và tất nhiên, sẽ có nhiều hình thái trung gian giữa một bên là vì lợi nhuận tối đa được chia hết cho chủ sở hữu của trường và bên kia là phần chênh lệch không chia cho các cá nhân mà được dành cho đầu tư phát triển. Bao nhiêu cho lợi nhuận, bao nhiêu cho đầu tư phát triển đều được quyết định bởi chính thị trường hoặc do một sự định chế nào đó của Nhà nước. Khi cung cầu đạt tới cân bằng, sự cạnh tranh đòi hỏi các trường đại học phải chú ý nhiều hơn đến quyền lợi người học, người dạy bằng cách giảm chênh lệch thu chi và tăng tỷ trọng tái đầu tư.  

1.2.4. Về các tổ chức giáo dục không vì mục đích kinh doanh kiếm lời

Nhìn chung các trường ngoài công lập trên thế giới có 2 loại: vì mục đích kinh doanh kiếm lời (for-profit), gọi tắt là vì lợi nhuận (VLN) và không vì mục đích kinh doanh kiếm lời  (not-for-profit, non-profit
) gọi tắt là không vì lợi nhuận (KVLN). Đa số các trường ngoài công lập thuộc loại KVLN. Các trường này thuộc quyền sở hữu của những tổ chức KVLN, chẳng hạn các tổ chức tôn giáo, các hiệp hội khoa học hoặc trường được thành lập và sở hữu bởi các cá nhân hoặc các gia đình và được quản lý bởi một hội đồng quản trị theo nguyên tắc KVLN. Nguyên tắc này dĩ nhiên phải được thể chế hoá trong Luật. 
Trong khi đó, ở một số ít quốc gia, các trường tư thục hoạt động vì mục đích kinh doanh kiếm lời cũng được sự chấp nhận của pháp luật nước đó. Như ở Mỹ chẳng hạn, các trường tư thục hoạt động vì mục đích kinh doanh kiếm lời đã tồn tại khá lâu, ban đầu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dạy nghề, sau đó mở rộng dần sang các trình độ đào tạo cao hơn (xem chương 2). 

Ngày nay, những trường ngoài công lập hoạt động theo nguyên tắc KVLN khá phổ biến trên thế giới; hoạt động của nhà trường chủ yếu hướng vào lợi ích của xã hội và của người đi học.

Đặc điểm cơ bản của các tổ chức KVLN 

1. Về đầu tư: Tổ chức KVLN có thể do các nhà tài trợ tình nguyện bao toàn bộ vốn đầu tư ban đầu (ví dụ các trường công giáo). Tổ chức KVLN không có cổ đông, tức là các tổ chức này không phát hành cổ phiếu, không có cổ phần (bởi vì nếu đã có cổ phần tức là sẽ có cổ tức - lợi nhuận) mà chỉ phát hành các chứng chỉ thành viên (như một số hàn lâm viện) hoặc đòi hỏi các thành viên phải cho tổ chức này vay tiền (sẽ được tổ chức Tổ chức KVLN trả vốn và lãi vay). Có thể là các tổ chức này được hưởng các tín dụng ưu đãi của Chính phủ.

2. Về tổ chức và quản lý: Tổ chức KVLN cũng được kiểm soát bởi một Hội đồng do các thành viên của tổ chức bầu. Tổ chức KVLN cũng có thể có chế độ đại biểu cho phép người đại diện cho một nhóm người, cho một tổ chức được là thành viên của tổ chức KVLN. Tổ chức KVLN có thể có cơ cấu tổ chức rất lỏng lẻo của một nhóm người nhưng cũng có thể là một hiệp hội thương mại (trade union) hoặc có cấu trúc phức tạp ví dụ như trường đại học, bệnh viện, nhà xuất bản giáo dục ...

Trung Quốc cũng có hai loại trường: VLN và KVLN được chế định bởi hai luật khác nhau. Kinh nghiệm thành công của các trường ngoài công lập ở Trung Quốc cũng như nhiều nước đang phát triển là, những người sáng lập nhà trường thường không đặt mục tiêu lợi nhuận thành vấn đề tiên quyết; họ năng động phát huy những ưu đãi về chính sách, nhờ vậy mà họ có lợi thế trong việc cạnh tranh với các trường công. Ngày nay khi xu thế hợp tác quốc tế trong giáo dục phát triển mạnh thì chính các trường tư cũng năng động hơn các trường công trong việc liên kết quốc tế.

Hầu hết các nhà nước pháp quyền đều có luật về các tổ chức KVLN, tuy rằng cơ cấu tổ chức không khác mấy so với các thực thể VLN. Có thể tham khảo các Luật tổ chức KVLN của Khối thịnh vượng chung, của Cộng đồng Châu Âu, của Trung Quốc, của Ấn Độ, của Nhật Bản, của Nga và Hoa Kỳ.

3. Về tài chính (thuế, phân chia lợi nhuận và sở hữu): Ở đa số các nước, tổ chức KVLN được miễn thực hiện một số luật thuế khác nhau trong những hoàn cảnh nhất định (được hiểu là không phải miễn toàn bộ, mọi loại thuế, trong mọi hoàn cảnh). Luật về các tổ chức KVLN của Hoa kỳ nêu rõ
: “ Các tổ chức KVLN phải có một đặc trưng là không một phần nào tài sản của tổ chức đó sẽ mang lại lợi nhuận cho bất kỳ người nào dù là các thành viên của tổ chức, giám đốc hoặc nhân viên để  bảo đảm cho tổ chức đó có đủ tư cách được miễn thuế. 

Nói như thế không có nghĩa là tổ chức đó không thể chi trả lương cho người làm công hoặc cho các hợp đồng lao động hoặc dịch vụ. Điều đó có nghĩa là chừng nào tổ chức KVLN còn hoạt động trong phạm vi những mục đích được miễn trừ (thuế), còn bảo toàn các tài sản hiến tặng (endowment) và còn sử dụng bất kỳ chênh lệch tổng thu và chi nào để tiếp tục phát triển các hoạt động của tổ chức đó thì còn được miễn thuế”. “Phần chênh lệch đó - tức là, bất kỳ phần thu nhập nào của tổ chức đó còn lại sau khi các chi phí cho các hoạt động của nó đã được trả - có thể xem tương tự như là lợi nhuận phải được chi dùng vào mục đích xã hội hoặc từ thiện mà vì nó tổ chức đã được lập ra, mà không được chi trả như là phần chia hoặc làm lợi cho bất kỳ ai gắn với việc vận hành và tổ chức các hoạt động đó”4.

1.2.5. Thị trường giáo dục, thị trường hoá giáo dục là gì? 

Khái niệm thị trường giáo dục đã có từ lâu và đặc biệt là ở một số nước phát triển. Thị trường giáo dục có những cơ sở triết học và thực tiễn của nó (cũng xem 1.2.1) dựa trên một thực tế không thể phủ nhận được, đó là sự gia tăng nhu cầu học tập để tìm kiếm cơ hội có việc làm, thu nhập cao, đặc biệt là trong số thanh thiếu niên ở các nước đang phát triển muốn du học sang các nước phát triển. 
Nắm bắt nhu cầu đó, một số quốc gia, đặc biệt là Australia đã hướng sự phát triển giáo dục, nhất là giáo dục đại học vào khu vực các nước đang phát triển. Họ mở rộng điều kiện nhập học, giảm học phí, nâng cao điều kiện ăn ở sinh hoạt, mở các chương trình bổ túc, mở các ngành học mới (ví dụ kinh tế học phát triển), chủ yếu cho thanh thiếu niên các nước đang phát triển, mà không phải cho bản thân nhu cầu của nước họ. Như vậy, mặc nhiên hình thành một thị trường giáo dục hướng về xuất khẩu. Thị trường này, tuy chưa có điều tra cụ thể, nhưng đem lại lợi nhuận đáng kể cho các trường đại học và cho quốc gia.  Lấy năm 1995 làm ví dụ, học sinh nước ngoài của Australia đã vượt qua con số tám vạn, tạo ra thu nhập 1,8 tỉ dollar Australia, trở thành sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của Australia
 đồng thời giảm nhẹ gánh nặng học phí cho sinh viên nước họ. Trong 10 ngành dịch vụ xuất khẩu lớn của Hoa Kỳ nhiều năm liền xuất siêu, giáo dục đứng thứ tư, chỉ sau du lịch, vận tải và tiền tệ. Ưu tiên định hướng thị trường giáo dục đại học trở thành ưu thế ở quy mô toàn cầu của tư bản thị trường và là các nguyên tắc của kinh tế tự do mới.
  

Về phía Chính phủ, ngoài việc tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động xuất khẩu giáo dục tại chỗ và ra nước ngoài, còn sử dụng các quỹ hỗ trợ phát triển quốc gia (ví dụ như AUSAID) làm “mồi nhử” thanh thiếu niên các nước đang phát triển du học tới quốc gia họ
. Trong khi đó, trong nước họ vẫn duy trì một chế độ bảo hộ đối với giáo dục. 
Trên thị trường toàn cầu, các sản phẩm vật thể và phi vật thể của giáo dục đều có thể mua bán được như là hàng hóa cá nhân (private good
). Thị trường ấy được gọi là thị trường các sản phẩm giáo dục - gọi tắt là thị trường giáo dục. 

Sản phẩm phi vật thể của giáo dục - sức lao động được phát triển - được tích tụ trong cá nhân mỗi con người, một lần nữa lại được người lao động sở hữu nó bán lại cho các chủ doanh nghiệp và tạo nên thị trường sức lao động mà Marx đã phân tích rất kỹ trong tác phẩm kiệt xuất Tư bản luận. 

Điều quan trọng là lúc này đây không nên lầm lẫn về quan niệm và thái độ đối với thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa.

Ngay cả trên thế giới, khi nói đến thị trường giáo dục (nội địa) người ta vẫn luôn nhấn mạnh đến tính chất đặc biệt của nó, một thị trường không hoàn hảo, cạnh tranh không hoàn hảo, chỉ “giống như là thị trường (quasi-market)
,
, thậm chí, có học giả đã nói đến sự thất bại của thị trường3 trong giáo dục. 

Vì thế mà các học giả đã sử dụng khái niệm thị trường hóa trong giáo dục. Theo nghĩa chung nhất, thị trường hóa (marketization) là việc sử dụng các giải pháp dựa trên thị trường cho các vấn đề xã hội, chính trị hoặc kinh tế. Nó bao gồm việc bãi bỏ định chế về các kiểm soát kinh tế, tư nhân hóa công nghiệp và giải thoát giá cả, lương khỏi ảnh hưởng của chính phủ
. Thị trường hóa như thế có dẫn đến việc hình thành một hệ thống thị trường thực sự đang vận hành (functioning market system) hay không còn được tranh cãixxix. 
Theo UNESCO, cùng với việc chăm sóc sức khoẻ, giáo dục là một trong những pháo đài cuối cùng bị đánh chiếm. Một sự cải cách định hướng thị trường rộng rãi trong lĩnh vực dịch vụ công của giáo dục đang diễn ra
. 

Đối với Việt Nam, chúng ta cần nghiên cứu kỹ mọi khía cạnh của sự phát triển giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trước xu thế hội nhập quốc tế, phát huy những mặt tích cực, ngăn chặn những hạn chế, tiêu cực của thị trường trong phát triển giáo dục. Tuy nhiên từ kinh nghiệm quốc tế cần thấy rằng việc đánh đồng về quan niệm và thái độ đối với thị trường giáo dục tòan cầu (xuất/nhập khẩu giáo dục) và nhu cầu phát triển giáo dục quốc gia dễ dẫn đến những giải pháp có tính cực đoan, khó kiểm soát được, khi mà chưa đủ cơ chế, chính sách quản lý và năng lực khắc phục có hiệu quả những khiếm khuyết tiềm ẩn của thị trường. Vấn đề này sẽ được trình bày kỹ hơn trong phần 1.3. về chủ nghĩa tự do mới và những mưu toan thị trường hoá giáo dục toàn cầu.

1.2.6. Ba phương thức cơ bản của cải cách giáo dục đại học định hướng thị trường 

Sự chuyển biến của giáo dục đại học trên thế giới sau những năm 1980 đã phản ánh ý tưởng của chủ nghĩa tự do mới và quản lý công cộng mới “thị trường lớn và Nhà nước nhỏ mà hiệu quả”, cũng chính là xu thế cải cách giáo dục định hướng thị trường do Nhà nước đứng ra trợ giúp. Trên thế giới, về cơ bản, có ba phương thức5 cải cách giáo dục đại học: bãi bỏ định chế, tư nhân hoá và ngăn ngừa độc quyền.
Thứ nhất là: bãi bỏ định chế (deregulation) 
 

Về thực chất là giảm thiểu sự can thiệp của chính phủ về các mặt tài chính, nhân sự, chương trình giảng dạy đối với đại học, đem quyền đưa ra những quyết sách giao cho trường học;  đồng thời với tăng cường quản lý vĩ mô, kiên quyết thực hiện nới lỏng, giảm bớt các thủ tục hành chính, mở rộng quyền tự chủ các trường học. Những gì đã giao quyền cho trường đại học thì Chính phủ không định chế nữa.

Thứ hai là : ngăn ngừa độc quyền (de-monopolization) 

Là việc chính phủ nới lỏng hoặc rút bỏ những quy định ngăn cản sự cạnh tranh lành mạnh giữa đại học tư và đại học công, như tiêu chuẩn thu phí, số lượng chiêu sinh… Do vậy, mục tiêu chủ yếu của việc ngăn ngừa sự độc quyền là ở chỗ thúc đẩy đại học công và tư có thể cạnh tranh với nhau trên cơ sở bình đẳng hơn. 

Thứ ba là: tư nhân hoá (privatization) 

Bao gồm việc mở rộng khu vực đại học tư, chuyển dần các trường công lập sang tư thục và chia sẻ chi phí giữa người đi học và nhà nước. 
Nói một cách tổng thể, giữa Nhà nước và thị trường trong những năm 1980 sau sự chuyển hướng từ “thị trường nhỏ và Nhà nước lớn” sang “thị trường lớn và Nhà nước nhỏ nhưng có năng lực”, sự tương tác lẫn nhau giữa Nhà nước với giáo dục đại học trên thế giới cũng chuyển từ kiểu Nhà nước định chế sang kiểu Nhà nước giám sát (state supervising model). 

Điều đáng chú ý là, đại học tuy đã giành được tính tự chủ khá lớn từ tay Nhà nước, nhưng cơ chế thị trường lại trở thành sự trói buộc mới mà giáo dục đại học khó có thể thoát ra về các mặt như kinh phí, học phí, quản lý, nhân sự và đánh giá… và đều đã nảy sinh những ảnh hưởng sâu rộng5. 

1.3. Mâu thuẫn cơ bản và lôgíc nội tại của sự phát triển các trường đại học trong quá trình cải cách.
1.3.1. Những mâu thuẫn cơ bản

Trong quá trình cải cách định hướng thị trường, các trường đại học nói riêng và giáo dục đại học nói chung đang đối mặt với ba mâu thuẫn cơ bản sau:

1. Mâu thuẫn giữa giá trị tinh thần và giá trị kinh tế

Trong tác phẩm “Công dụng của giáo dục đại học” Kerr nhận định2: giáo dục đại học hiện đại với nhiều loại hình phong phú giống như một thành phố lớn phồn hoa rực rỡ, hấp dẫn vô cùng, nó tự do duy trì và truyền bá chân lí, tìm tòi cái mới, phục vụ xã hội, sản xuất có hiệu quả, giữ vững ổn định, các thành viên của nó hiến mình vì chân lí. Loại hình giáo dục đại học này là công cụ chính để thực hiện mục tiêu của quốc gia, nó là một “toà thành trí lực”. 

Song việc dạy và học của giáo dục đại học không còn là sở thích của một số người nhàn hạ, mà đã trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng trong cuộc sống của cộng đồng xã hội. Xét từ góc độ kinh tế học, giáo dục (bao gồm giáo dục đại học) đã trở thành một hoạt động mang tính sản xuất, trở thành cơ sở phát triển nguồn nhân tài, sản xuất năng lực lao động, sản phẩm của nó có một giá trị theo nghĩa rộng và một giá trị sử dụng1. 

Theo đà phát triển trình độ khoa học kĩ thuật, chức năng kinh tế của giáo dục đại học cũng ngày càng nổi bật. Các trường đại học không chỉ đào tạo nhân tài cho nền kinh tế, mà còn thông qua việc nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội, thậm chí có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thành lập công ty khoa học kĩ thuật, phát huy tác dụng ngày càng quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Trong mục tiêu của giáo dục đại học, địa vị giá trị kinh tế ngày một nâng cao.

Ngoài ra, trong tình hình giáo dục đại học mở rộng và nguồn tài chính của giáo dục đại học thiếu hụt nghiêm trọng, giáo dục đại học không thể không chấp nhận mục tiêu giá trị kinh tế trong các hoạt động của mình. Trường đại học Bắc Kinh - một trường nổi tiếng của Trung Quốc đã thành lập hơn tám mươi công ty, tổng giá trị tài sản của trường từ năm 1990 là một tỉ NDT đến cuối năm 2000 là mười hai tỉ NDT, mức độ tăng mỗi năm hơn 30%, nộp thuế hơn hai tỉ NDT, thu lợi cho trường bốn trăm triệu NDT. Hoạt động này của trường đại học đã khiến cho nó chẳng khác gì các công ty kinh doanh đi tìm giá trị kinh tế.

Rõ ràng giá trị tinh thần và giá trị kinh tế của giáo dục đại học không thể điều hoà. Xung đột giữa giá trị tinh thần và giá trị kinh tế quyết định mục tiêu và hành vi của giáo dục đại học, trở thành thể thống nhất của mâu thuẫn. Trường đại học trở thành tổ chức xã hội vắt ngang qua hai lĩnh vực lớn là văn hoá và kinh tế.

2. Mâu thuẫn giữa quan niệm giáo dục và quan niệm thị trường

Trường đại học là cơ sở giáo dục, việc tổ chức giảng dạy của nó phải tuân theo quy luật giáo dục. Con người - đối tượng của giáo dục là động vật cấp cao có tư tưởng, có khả năng lựa chọn và khả năng sáng tạo. Quá trình giáo dục con người không phải là quá trình sản xuất dây chuyền, không phải là quá trình tiếp nhận đơn thuần, mà trong đó bao hàm quá trình cấu tạo lại nội tâm người được giáo dục, đó cũng là quá trình tự trưởng thành của người được giáo dục. 

Sự trưởng thành đó không phải là sự phát triển một chiều. mà là sự phát triển chỉnh thể nhiều chiều. Mặc dù việc truyền thụ tri thức mang tính định hướng rất mạnh, nhưng bản thân tri thức có thể thay đổi, giá trị của tri thức đối với con người không nằm ở bản thân tri thức mà nằm ở tố chất con người tiếp thu giáo dục, trở thành một bộ phận cấu thành hữu cơ về tư tưởng, giá trị, niềm tin, năng lực, trí tuệ và tinh thần. 

Theo quan niệm giáo dục không tồn tại “trao đổi giáo dục”, hoạt động giữa người dạy và người học không phải là hoạt động giáo dục được triển khai theo nguyên tắc trao đổi tương đương. 

Song, giáo dục đại học không thể tổ chức trong chân không, giáo dục đại học có trăm ngàn mối liên quan với xã hội. Trong thể chế kinh tế bao cấp, chính phủ trở thành bình lọc và van giảm chấn trong tác dụng tương hỗ giữa giáo dục đại học và xã hội. Nhưng trong thể chế kinh tế thị trường, giáo dục đại học cũng phải tuân theo quy tắc thị trường, hoặc là học theo quy tắc thị trường để cải cách cơ chế tổ chức nội bộ, như thiết lập cơ chế phân tích đầu tư sản xuất, cơ chế bồi hoàn giá thành, cơ chế bảo đảm chất lượng, cơ chế sắp xếp khai thác tối ưu nguồn tài sản. 

Quan niệm giáo dục và quan niệm thị trường đồng thời tác động vào giáo dục đại học và tổ chức giảng dạy, đó là mâu thuẫn đặc biệt mà giáo dục đại học phải đối mặt. Xuất phát điểm của giáo dục là con người, giáo dục cần chú ý đến sự phát triển hài hoà tự do của con người. Xuất phát điểm của thị trường là lợi ích, giáo dục đại học cần sử dụng kinh phí một cách kinh tế nhất, để có được hiệu quả tốt nhất. 

Về mặt biểu hiện quan niệm thị trường và quan niệm giáo dục dường như không tồn tại sự đối lập bản chất, nhưng trên thực tế, nền tảng quan niệm thị trường là nguyên tắc trao đổi thị trường. Quan niệm thị trường là hàng loạt những quan niệm được hình thành xung quanh việc trao đổi giá trị tương đương của thị trường. Vì thế mâu thuẫn căn bản giữa quan niệm thị trường và quan niệm giáo dục không thể điều hoà được.

3. Mâu thuẫn giữa hướng nhân văn và hướng nghề nghiệp

Mục đích trước tiên của giáo dục đại học là đào tạo con người. Tất cả những việc phát huy tính người, rèn luyện cá tính, thực hiện xã hội hoá (socialization) mỗi cá thể đều được hoàn thành thông qua con đường giáo dục. Triết học rèn luyện lí trí con người, văn học hun đúc tình cảm con người, lịch sử giúp con người nắm bắt vận mệnh, tinh thần khoa học đưa con người đi trên con đường nhân sinh truy tìm chân lí. Giáo dục đại học lợi dụng gia tài tinh thần giàu chất sáng tạo của nhân loại để xây dựng nên ngôi nhà tinh thần từ đời này qua đời khác. 

Giáo dục đại học không chỉ đào tạo con người kiện toàn về tâm lẫn trí, mà còn đào tạo con người cách tìm việc, lập nghiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội. Nếu giáo dục đại học không có tác dụng chuẩn bị cho sinh viên một khả năng làm việc trong xã hội thì việc đại chúng hoá giáo dục đại học sẽ không thực hiện được, giáo dục đại học sẽ vẫn là sở thích của một giai tầng xã hội đặc quyền nhàn hạ. 

Hướng nhân văn và hướng nghề nghiệp của giáo dục đại học vừa đối lập vừa thống nhất, vừa bài xích nhau, vừa bổ sung nhau. Chúng bài xích nhau vì về bản chất chúng là giáo dục không cùng tính chất. Hai loại giáo dục không cùng tính chất thường không thể dung hoà, thường chiếm dụng thời gian và học phần của nhau. Chúng bổ sung cho nhau vì cả hai đều là thứ không thể thiếu của con người trong xã hội hiện đại. Người thiếu giáo dục nhân văn có thể là người thiếu nhân cách, là người mất cá tính, là người không kiện toàn tâm trí. Song người thiếu sự đào tạo nghề nghiệp có thể là người khó đứng trong xã hội, là người không thể làm gì trong xã hội. Hai loại giáo dục này có được phát triển hài hoà hay không không phải chỉ là việc của nền giáo dục, mà sự nhận thức của xã hội và sự lựa chọn của người được giáo dục cũng có ảnh hưởng rất quan trọng.

1.3.2.  Lôgíc nội tại của sự phát triển 
Bản chất của trường đại học khác với doanh nghiệp.

Không thể tổ chức trường học thành doanh nghiệp tư nhân vì những lý do sau đây: 

Thứ nhất, chúng khác nhau về mục tiêu. “Mục tiêu chức năng của tổ chức trường học không giống với các tổ chức xã hội khác. Ở các tổ chức khác, mục tiêu chức năng thoát ly hoặc nằm ngoài các thành viên của tổ chức, còn ở trường học, mục tiêu đó cũng chính là mục tiêu phát triển của bản thân các thành viên trong tổ chức. Mục tiêu chức năng của một tổ chức doanh nghiệp thông thường là sản xuất một sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ nào đó, những sản phẩm và dịch vụ này chủ yếu là vì xã hội và các tổ chức xã hội khác chứ không phải vì bản thân doanh nghiệp”
 . Điều này đã quyết định tính đặc thù của mối quan hệ và hoạt động đặc biệt giữa các thành viên của tổ chức. 

Thứ hai, chúng khác nhau về quá trình và nội dung hoạt động. Quá trình và nội dung hoạt động của trường đại học phức tạp hơn, trường đại học không chỉ truyền đạt kiến thức và đào tạo kỹ năng ngành nghề mà còn phát triển tư duy, rèn luyện trí lực và truyền đạt văn hóa. Bestor cho rằng nhà nước dựa vào trường học và trường đại học để mang lại trí lực được rèn luyện cho mọi công dân
. Quá trình này không giống với việc gia công sản phẩm thông thường, không phải là một trình tự cơ giới hóa đầu tư vào, sản xuất ra mà là quá trình hoạt động trí lực phức tạp của các yếu tố tư duy, biện luận và quyết đoán.

Tính không xác định của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học. 

Hiệu quả kinh tế chỉ là một trong các chỉ tiêu đo mức độ tốt xấu của việc tổ chức dạy học, hoàn toàn không đại diện cho toàn bộ chất lượng giáo dục. Giáo dục đại học cần khai thác tiềm lực của học sinh, tạo dựng không khí học tập tốt, nâng cao nhận thức, tư duy. Ngoài ra, không những cá tính của mỗi sinh viên khác nhau mà tiềm năng và tố chất vốn có của các em cũng có sự khác biệt lớn. Vì thế, đánh giá chất lượng giáo dục cũng trở nên một việc khó. Theo nguyên tắc của thị trường, đơn thuần thu hẹp các khoản chi hoàn toàn không thể thực sự nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học.  

Cung cấp nền giáo dục toàn diện. 

Sự điều tiết của thị trường đòi hỏi việc tổ chức chuyên ngành và giáo trình giảng dạy của các trường đại học phải thích ứng với những đòi hỏi về ngành nghề trong xã hội. Tuy nhiên, giáo dục đại học không chỉ đơn thuần cung cấp cho người học sự chuẩn bị về chuyên môn và sự rèn luyện kỹ năng ngành nghề. Sự ngành nghề hóa và chuyên môn hóa quá mức sẽ làm cho con người trở thành “những mảnh ghép” vô cảm, thiếu tầm nhìn và trực giác xã hội, hạn chế rất lớn đến năng lực phát triển cá nhân sau này
. 

Nền giáo dục toàn diện được Delors tổng kết thành bốn trụ cột của giáo dục : học để biết, học để làm việc, học để chung sống và học để làm người
.

Học để biết, để hướng tới một kiến thức đại cương và giáo dục cơ bản đủ rộng cùng với cơ hội đi sâu vào một số ít môn học hẹp có nội dung thay đổi nhanh chóng do những tiến bộ khoa học công nghệ và các hình thái hoạt động kinh tế - xã hội mới mang lại. Nó bao gồm cả việc học cách học, cách tranh thủ những cơ hội học tập có được trong suốt cuộc đời. 

Học để làm việc, chú trọng tới việc học những kỹ năng cần thiết để thực thi một nghề nghiệp hoặc thương vụ bao gồm tất cả những nội dung mà trong đó giáo dục và đào tạo gắn kết với công việc. Con nguời cũng cần phát triển năng lực làm việc trong cộng đồng và năng lực đối mặt với những tình huống đa dạng, thường không thể đoán trước được. Vì thế, sự gắn kết giữa giáo dục, kinh doanh và công nghiệp cần được khuyến khích.

Học để chung sống trong bối cảnh toàn cầu hóa, con người phải hiểu biết về lịch sử, truyền thống, văn hóa của nhau thông qua việc chung sống và hợp tác một cách hòa bình.

Học để tồn tại (làm người) chú trọng phát triển tiềm năng con người một cách đầy đủ nhất. Khi chúng ta bước vào thế kỷ 21, mỗi người chúng ta cần rèn luyện tính độc lập, óc phán đoán cùng với ý thức mạnh mẽ hơn về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội.

Bảo đảm sự cách ly vừa phải với thị trường và doanh nghiệp

Không thể phủ nhận rằng, việc các trường đại học mở các ngành công nghệ cao hoặc hợp tác với các doanh nghiệp đều là sự lựa chọn cho việc trường đại học thích ứng với thị trường, cũng là điều tất nhiên của việc mở rộng chức năng của trường đại học. Đồng thời, kinh nghiệm thực tế cũng chứng minh với mọi người rằng, các trường đại học cũng tự “kiếm lợi nhuận” được từ chính bản thân mình. Điều làm người ta lo ngại là: 

Thứ nhất, thị trường sẽ dẫn dắt việc nghiên cứu của trường đại học sang hướng nghiên cứu ứng dụng, hoặc là nghiên cứu cơ sở lý luận định hướng ứng dụng. “Nếu nghiên cứu lý luận khuất phục trước áp lực của ứng dụng thực tế thì nhất định sẽ cản trở học thuật, nhất là sự phát triển của khoa học”
.  

Thứ hai, doanh nghiệp có thể có thời kỳ suy thoái, còn trường đại học là vĩnh viễn, cho dù mọi người coi những doanh nghiệp công nghệ cao là những doanh nghiệp của thời đại, nhưng đã là doanh nghiệp thì vẫn tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi đối mặt với cuộc cạnh tranh công nghệ gay gắt, rất khó đảm bảo rằng doanh nghiệp nào là ở mãi đỉnh cao được. Sự gắn kết chặt chẽ quá mức giữa trường đại học và doanh nghiệp tất sẽ dẫn đến việc các trường đại học phải gánh chịu những rủi ro do những hoạt động kinh doanh mang lại. 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật cộng với sự gia tăng chóng mặt mức độ mở cửa của thị trường, những lĩnh vực có sự đặt chân của thị trường ngày càng nhiều hơn. Sự mở rộng quy mô giáo dục đại học hay yêu cầu phát triển tự thân của các trường đại học đều quyết định một điều rằng, trường đại học buộc phải đối mặt với thị trường cạnh tranh, chịu sự điều chỉnh của thị trường. 

Tuy nhiên, với tư cách là một tổ chức học thuật, việc duy trì truyền thống bản thân, bảo vệ quy luật vốn có vẫn là nền tảng cho việc tồn tại của trường đại học. Trường đại học không thể hoàn toàn dấn bước vào thị trường, đối mặt với thị trường vốn, với vô vàn những cám dỗ của thị trường công nghệ, các trường đại học cần có sự lựa chọn, cần phải vượt qua. Chỉ khi đảm bảo một khoảng cách thích hợp với thị trường, trường đại học mới có thể dẫn dắt sự phát triển của xã hội mà không phải rụt rè từng bước, thích ứng với xã hội và thị trường một cách bị động. 

1.4. Ảnh hưởng của toàn cầu hoá và sức mạnh xuyên quốc gia 
Do toàn cầu hoá có năng lực và quy mô chưa từng có, khiến cho cá nhân, doanh nghiệp và nhà nước có thể dùng những phương thức rộng rãi hơn, nhanh hơn và rẻ hơn trước đây khi tiếp xúc với thế giới. Toàn cầu hoá cố nhiên đã bộc lộ ra những khả năng, nhưng do dòng chảy nhanh chóng của nhân lực, vốn, sản phẩm, khoa học kĩ thuật và thông tin, toàn cầu hoá cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh cao độ khiến cá nhân, doanh nghiệp và nhà nước đều khó có thể trốn tránh. 

Để có được và duy trì một vị trí có ưu thế tương đối trong dòng thác biến động không ngừng này, không một nước nào không tích cực tìm kiếm một địa bàn có lợi cho mình, nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia. Dưới những ảnh hưởng đan xen của sức mạnh bên trong và bên ngoài, giáo dục đại học với vai trò gánh vác trách nhiệm khai sáng, truyền bá tri thức và bồi dưỡng, giáo dục nhân tài, tự nhiên cũng trở thành một lợi khí lớn trong toàn cầu hoá. Ảnh hưởng của toàn cầu hoá đối với giáo dục đại học có thể diễn đạt như sau:

Thứ nhất là, tính sản xuất của giáo dục đại học được coi trọng đặc biệt. 

Sự coi trọng tính sản xuất của giáo dục đại học được nhìn nhận từ hai góc độ: một là bản thân giáo dục đại học với tư cách là một ngành sản xuất đặc biệt; và hai là cống hiến của giáo dục đại học đối với sự phát triển sản xuất.

Castells từng chỉ ra, trong hệ thống kinh tế toàn cầu hoá, nguồn gốc chủ yếu của sức cạnh tranh quốc gia bao gồm
:

- Năng lực khoa học kỹ thuật của quốc gia và việc vận dụng nó trong sản xuất và quản lý;

- Có thể chiếm được thị phần hay không ở những thị trường rộng lớn và giàu có, ví dụ như EU, Bắc Mỹ, Nhật Bản;

- Giữa giá thành sản xuất (gồm nhân lực, giá đất, các quy định liên quan về thuế và môi trường) và giá cả tiêu thụ phải chăng có thể có lợi nhuận rõ ràng;

- Các tổ chức nhà nước và xuyên quốc gia có năng lực chính trị dẫn dắt quốc gia và khu vực phát triển hay không. 

Trong hệ thống kinh tế toàn cầu, “vốn” hiển nhiên đã trở thành điều kiện sản xuất thiết yếu và không bao giờ đủ, sự thành công về kinh tế phải lấy tri thức làm cơ sở. Vậy nhưng sự phát triển của khoa học kỹ thuật do tri thức dẫn dắt, cần phải lấy nghiên cứu và phát triển (R&D) chất lượng cao làm hậu thuẫn, vốn đầu tư mà nó cần không bao giờ là cái mà các công ty tư nhân có thể gánh vác được. 

Ngoài ra, toàn cầu hoá về hoạt động kinh tế, ngoài việc dẫn tới sự cạnh tranh cao độ của các nước sản xuất chủ yếu, còn dẫn tới việc các nước thi hành chính sách bảo vệ nghiêm ngặt đối với thành quả nghiên cứu phát triển. Để tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, sự hợp tác giữa sản xuất và đào tạo do chính phủ nắm vai trò chủ đạo từ sau những năm 1980 đều bùng lên ở rất nhiều quốc gia.

Phương thức hợp tác giữa sản xuất và đào tạo nghiên cứu nói chung có thể chia thành bốn loại lớn là: giúp cho việc nghiên cứu trở nên phổ biến, kế hoạch nghiên cứu mang tính hợp tác, chuyển giao tri thức và chuyển giao kỹ thuật. Để những nghiên cứu cơ bản thông qua chuyển giao tri thức và kỹ thuật trở thành tri thức và kỹ thuật mà sản xuất cần, hai bên sản xuất và nghiên cứu phải lựa chọn nhiều phương thức hợp tác tăng cường được tác động tương hỗ, đặc biệt là tư vấn kỹ thuật, đào tạo nhân lực, hợp tác chuyên gia, lập các công viên khoa học….

Do đã tạo lập được hệ tư tưởng, những vấn đề, phương pháp giải quyết và tác dụng hiệp đồng sẽ nảy sinh, hệ thống đại học, ngoài việc cung cấp nhân tài cao cấp mà một nền sản xuất phát triển cần, còn cung cấp bầu không khí sáng tạo và cả hai đều có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sự sáng tạo và đột phá về kỹ thuật
. 

Thứ hai là, phương hướng phát triển cố gắng đạt tới tính trác việt của giáo dục đại học. 

Một mặt để nâng cao trình độ giáo dục đại học, để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, mặt khác cũng để chống lại sự tấn công mạnh mẽ của các trường học nổi tiếng Âu Mỹ trong thị trường giáo dục đại học toàn cầu mở, mấy năm gần đây giáo dục đại học của rất nhiều nước và khu vực đang phát triển đã đặc biệt chú trọng theo đuổi học thuật
. 

Thứ ba là, ảnh hưởng của sức mạnh xuyên quốc gia đối với giáo dục đại học. 

Sự phát triển nhanh chóng và phổ cập của ICT, dạy học qua mạng với ưu điểm không chịu sự hạn chế về thời gian và địa điểm, chi phí thấp (thậm chí miễn phí) và sự lựa chọn đa dạng, tạo nên mối đe doạ và thách thức nghiêm trọng đối với loại hình giáo dục truyền thống lâu nay vẫn bị hạn chế trong phạm vi mỗi quốc gia. Sản phẩm giáo dục vật thể (tài liệu, các khoá học trên internet, đĩa CD...) ngày càng chiếm ưu thế so với sản phẩm phi vật thể (sức lao động được phát triển qua giáo dục, đào tạo trong nhà trường) (cũng xem 1.2.1) 

Green thì cho rằng, đối mặt với xu thế xuyên quốc gia đang dâng trào, viễn cảnh của hệ thống giáo dục quốc gia vô cùng ảm đạm: “Chính phủ không còn có sức mạnh quyết định hệ thống nhà nước. Họ đã đem quyền định chế giao cho các tổ chức mang tính khu vực và quốc tế. Cùng với sự đa dạng hoá và phân quyền của xã hội, Chính phủ ngày càng tư hữu hoá và cá biệt hoá, đã đánh mất đi tính cộng đồng và tính tập thể trước đây. Giống như việc nhà nước đã trở thành bị lệ thuộc trong trật tự thế giới mới, giáo dục cũng biến thành hàng tiêu dùng cá nhân
 có thể mua bán được ở thị trường toàn cầu thông qua vệ tinh nhân tạo và truyền hình cáp
“.

1.5. Vai trò của Chính phủ trong quá trình cải cách giáo dục đại học 

1.5.1. Quan điểm của chủ nghĩa tự do mới

Sự trỗi dậy của chủ nghĩa tự do mới và thay thế sức mạnh nhà nước bằng thị trường chủ yếu bắt nguồn từ sự bành trướng quá mức của phúc lợi xã hội, sự hình thành và phát triển khái niệm nhà nước phúc lợi
. 

Trong những ý kiến phê phán nhà nước phúc lợi có ý kiến cho rằng nhà nước phúc lợi phải đánh thuế quá cao. Đó là thực tế. Mức thuế năm 2002 ở Đan Mạch là 50.4% và ở Thụy Điển là 50.3% GDP. Thứ hai là hàng hoá công cộng là cái mà xã hội cần, nhưng lại không thể thông qua thị trường sản xuất và phân phối, do đó chính phủ đã lũng đoạn sản xuất hàng hoá công cộng. Do các quan chức chính phủ cũng là những “người kinh tế” dựa trên nguyên tắc tư lợi, theo đuổi nguyên tắc hiệu quả và tác dụng lớn nhất, họ rất có thể lợi dụng địa vị độc quyền của quyền sản xuất hàng hoá công cộng để nâng cao chi phí, mở rộng quy mô cơ cấu, tăng thêm biên chế nhân viên, mở rộng chi tiêu tài chính…tạo nên sự mở rộng không ngừng của chính phủ. Do các đại biểu dân cử và cơ quan cấp trên thiếu sự đôn đốc giám sát hữu hiệu đối với hành vi của quan chức, mở rộng quy mô chính phủ tất nhiên dẫn tới chủ nghĩa quan liêu, tạo ra sự lãng phí to lớn và gánh vác tài chính nặng nề cho toàn dân
. 

Nhưng điều không thể phủ nhận được là, ý thức nhất thể hoá xoá bỏ ranh giới quốc gia, sự phụ thuộc lẫn nhau cao độ giữa quốc gia và khu vực do toàn cầu hoá mang lại đều đã hạn chế rất nhiều đến không gian thực thi của nhà nước, khiến cho “hệ thống quan liêu vốn được thiết lập từ rất sớm, về căn bản không thể xử lý được hệ thống kinh tế xã hội biến đổi nhanh chóng, thông tin bùng nổ và tri thức dày đặc” 
. Phong trào cải tổ chính phủ được diễn ra như một điều tất yếu và phổ biến
. Hughes cho rằng làn sóng cải cách dịch vụ công lớn nhất của thế kỉ này có thể quy về hai hoạt động cốt lõi5: thứ nhất là thị trường hoá khu vực công, thứ hai là phi quan liêu hoá. 

Trong cuốn sách Con đường tới sự nô dịch (The Road to Serfdom) xuất bản năm 1944, Hayek
 người đi tiên phong của chủ nghĩa tự do mới đã bày tỏ sự lo lắng và đưa ra cảnh báo đối với chủ nghĩa xã hội hoá của Tây Âu. Trong tác phẩm của mình Hayek chỉ ra, thị trường là cơ chế hữu hiệu truyền đạt và chỉnh lý vô số những thông tin và bố trí hợp lý nguồn tài nguyên, đều hữu hiệu hơn bất cứ cơ chế nào do con người đặt ra, điều này chủ yếu là vì bất cứ ai đều không thể thu được thông tin hoàn chỉnh mà người ta cần. Để kịp thời đưa ra phản ứng đối với vô số thông tin thị trường phân tán, sự tự do lựa chọn và tự do cạnh tranh của các hoạt động kinh tế cần phải không bị can thiệp. Do đó Hayek đề xướng chủ nghĩa tự do kinh tế, phản đối kinh tế kế hoạch của chế độ công hữu và trung ương tập quyền. 

Nhưng Hayek cũng nhấn mạnh, chủ nghĩa tự do kinh tế này không hề là chủ nghĩa tự do phó mặc của kinh tế học cổ điển, chính phủ cần phải có những hành động tích cực, để bảo vệ môi trường có lợi cho cạnh tranh, đồng thời cung cấp thiết chế và dịch vụ mà các doanh nghiệp tư nhân không muốn kinh doanh nhưng lại cần thiết cho nền kinh tế vận hành thuận lợi
. 



Giáo dục thường được coi là một trong những biện pháp quan trọng để phục vụ cho mục đích chính trị. Vì lẽ đó, thông thường, chính phủ sẽ phải tiến hành can thiệp ở một mức độ nhất định đối với hoạt động giáo dục, cho dù là "thần thánh" như giáo dục đại học thì trên thực tế cũng không tránh được sự can thiệp hoặc kiểm soát này
. Những người theo chủ nghĩa tự do mới cũng cho rằng cơ chế thả nổi toàn bộ của thị trường tự do không thể thực hiện một cách có hiệu quả chức năng điều chỉnh của mình. Để khống chế được và nâng cao hiệu quả của cạnh tranh thị trường, sự can thiệp của chính phủ dường như là một điều tất yếu
. 

1.5.2. Mô hình “xã hội thông tin” và “kinh tế tri thức”
Trung tâm của dự án tự do mới là các nội dung của xã hội thông tin và kinh tế tri thức, khởi nguồn những chính sách chính trị xã hội từ các thay đổi về công nghệ. 
Về mặt nhận thức, công nghệ, hiện đại hoá công nghệ và thị trường trở nên gắn bó ngày càng chặt chẽ trong bối cảnh xã hội bị thúc ép tới một tương lai được cho là không tránh khỏi. Viễn cảnh này khiến cho chính phủ các nước chỉ có chức năng “tìm kiếm sự ổn định và an ninh trong một thế giới ngày càng bị đẩy nhanh hơn về phía trước bằng những sức mạnh không thể cưỡng lại được của lịch sử và óc sáng tạo của con người” (Tony Blair) được trích dẫn bởi Robins và Webster 1999)5. 

Theo mô hình xã hội thông tin, việc quản lý chất lượng và tốc độ thông tin trở nên cấp thiết đối với sự cạnh tranh về kinh tế, đòi hỏi người lao động phải có kĩ năng cao đủ để thúc đẩy sản xuất và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) mới. 

Việc sử dụng ICT có thể liên hệ con người với nhau ở mọi khoảng cách, có thể mở rộng tiếp cận giáo dục, mở rộng việc tự học, giúp sinh viên học theo nhịp điệu của họ, tạo nên những “cộng đồng ảo” có những mối quan tâm chung đến các nội dung học tập đặc thù... 
ICT có thể giúp cho việc thương mại hoá và chuẩn hoá việc học tập, thông qua các tài liệu học tập có bản quyền (phải trả tiền hoặc miễn phí), sách giáo khoa... trên mạng
 hoặc trên thị trường.

Trên cơ sở đó ICT được chú trọng khai thác để mở rộng việc học từ xa, học suốt đời. Những người công nhân của ngày mai có khả năng tự đổi mới chính họ bằng những chi phí của riêng họ trong thời gian rảnh rỗi của bản thân họ.

Tuy vậy, việc sử dụng chúng trong nhà trường, theo một số nhà giáo dục, những người thiết kế các khoá học dựa trên Internet, có thể làm cho mối quan hệ giữa người với người ít hơn và như thế giảm động lực học tập của sinh viên: “nhiều sinh viên cần sự giao tiếp giữa người với người”, tức là họ đã mất sự hứng thú, do có ICT “chúng tôi có những cách thông minh trong tìm kiếm thông tin, nhưng chúng tôi vẫn cần được sàng lọc, lựa chọn, nghĩa là được giải thích”
, tức là sinh viên phải được biết: tìm kiếm và đánh giá thông tin vì những mục đích gì?

Một khái niệm khác có liên quan đó là “kinh tế tri thức”. “Vốn con người” lớn hơn sẽ là rất cần thiết cho việc thúc đẩy sự sáng tạo của người lao động, cho việc sử dụng thông tin một cách có năng suất, cho việc tăng hiệu quả của nền kinh tế dịch vụ, để thắng lợi trong cạnh tranh kinh tế và để duy trì việc làm cho từng cá nhân. 

Theo viễn cảnh của “kinh tế tri thức”, việc làm sẽ đòi hỏi “các kỹ năng có thể chuyển đổi linh hoạt” và năng lực nhận thức cao. Thị trường lao động sẽ phải đối mặt với sự thiếu hụt kỹ năng và người lao động sẽ cần đào tạo lại kỹ năng để họ có thể duy trì được việc làm một cách linh hoạt trong một thị trường lao động luôn bị ám ảnh bởi sự bất ổn định. Do vậy, xã hội phải đầu tư nhiều hơn vào “vốn con người”.

Thực tế lại có những minh chứng rằng nhiều công việc luôn chạy theo các khuynh hướng trái ngược. Những người lao động “trí óc” phải đối đầu với sự quá tải thông tin cần xử lý, họ phải chi phí nhiều thời gian hơn để giải quyết và có thể là hiệu quả sẽ thấp hơn so với trước đây. Sự quá tải thông tin thậm chí giảm năng lực đưa ra các ý tưởng mới
. 

Hơn nữa, tính chất của các công việc, nhìn chung, không có nhu cầu tăng năng lực nhận thức. Nhưng nhiều chủ thuê đã yêu cầu nhân viên phải có trình độ cao hơn mức cần thiết để làm công việc đó. Một sinh viên Anh đã ca thán, “anh ta phải học tập cật lực hơn để nhận một công việc ngày càng tồi hơn”
.

Sự “khủng hoảng trình độ” này là do cung vượt quá cầu vốn có trong mỗi vị trí công việc. Ở Hoa Kỳ, ví dụ, trình độ kỹ năng đã tăng lên trong khi mức lương lại tụt xuống đối với các công việc tương đương
. Thêm nữa, cấu trúc công việc thường xuyên quy “tri thức” về xử lý thông tin hơn là yêu cầu kỹ năng đánh giá thông tin. Yêu cầu sản xuất ra tri thức mới lại còn ít hơn nhiều do không phải ở đâu, lúc nào cũng cần thiết. 

Như thế là, sự lạm phát chất lượng giáo dục đã phá giá các bằng cấp đại học.

Vậy mà, có những nhà hoạch định chính sách lại cho rằng, việc thất nghiệp hoặc không ổn định nghề nghiệp chính là do khiếm khuyết cá nhân nên họ đã đề xuất phương thuốc tự đào tạo lại kĩ năng một cách thường xuyên, mềm dẻo với hy vọng giúp cho những người tốt nghiệp tìm được việc làm mới và thậm chí còn kiếm được lương cao hơn. Điều này là hiện thực đối với công nhân chuyên nghiệp nhưng cũng đặt họ đối mặt với trách nhiệm thường xuyên đào tạo lại chính họ như là điều kiện tiên quyết để duy trì và tìm kiếm việc làm.

Hơn nữa đối với tư tưởng tự do mới, các trường đại học phải nâng cao năng suất của mình để tồn tại; phải “sản xuất” nhiều hơn với giá rẻ hơn. Trong khi các trường đại học thường được xem như là người hướng dẫn sự thay đổi xã hội, thì ở đây lại có bằng chứng của xu hướng ngược lại: các trường đại học trở thành bị lệ thuộc vào chủ nghĩa quản lý kiểu tập đoàn và tối đa hoá thu nhập.
1.5.3. Chủ nghĩa quản lý mới: thị trường lớn và nhà nước nhỏ nhưng có năng lực

Chủ nghĩa quản lý mới (new managerialism) là sự áp dụng các kỹ thuật quản lý doanh nghiệp để vận hành một tổ chức khác nào đó chẳng hạn như chính quyền địa phương (local government) hoặc khu vực dịch vụ công
. 

Một trong những đặc điểm của xã hội phương Tây hiện nay là xu hướng dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa tự do mới coi các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị như là những bài toán có thể giải được thông qua quản lý
. Trong vài thập kỷ gần đây sự phát triển này gắn liền với việc đưa vào khái niệm chủ nghĩa quản lý như là một kiểu quản trị mới trong khu vực dịch vụ công đã được tái cơ cấu ở nhiều nước phương tây. Hình thái này của chủ nghĩa quản lý được biết như là “phương thức quản lý công mới” (NPM - New Public Management
) và đã rất có ảnh hưởng ở các nước Anh, Australia, Canada và New Zealand. Nó đã được sử dụng vừa như là cơ sở pháp lý vừa như là công cụ để thiết kế lại bộ máy quan liêu của giáo dục công, các trường công và thậm chí cả quá trình hoạch định chính sách công.

Để duy trì và nâng cao sức cạnh tranh ở thị trường toàn cầu, dưới áp lực lớn của toàn cầu hoá, cho dù nhà nước ngay từ đầu có lựa chọn sách lược xã hội hay không, thì dường như ở mọi nơi nhà nước đều trở thành đối tượng cần phải cải cách. Nó giống như điều mà Kamensky đã chỉ ra, có 4 nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy một loạt chính phủ các nước Âu Mỹ từ những năm 1980 trở lại đây cải cách hoạt động là
:

Thứ nhất, chịu ảnh hưỏng của hiệu suất cao và hiệu quả của doanh nghiệp dân doanh, chính phủ cần phải thể hiện tinh thần doanh nghiệp;

Thứ hai, cần phải có sự hưởng ứng đối với áp lực cạnh tranh của kinh tế toàn cầu;

Thứ ba, chính phủ cần phải đón đầu với những biến đổi nhanh chóng của khoa học kĩ thuật;

Thứ tư, dưới áp lực của dân chúng bất mãn với chính phủ và đòi hỏi cắt giảm bội chi, chính phủ cần có sự đáp ứng.

1.5.4. Sự chuyển biến của quan hệ toàn cầu hoá, nhà nước và thị trường trong quá trình cải cách giáo dục đại học

Dưới tác động của làn sóng toàn cầu hoá, đặc biệt là chủ nghĩa tư bản toàn cầu và thị trường tự do, không những ranh giới giữa quốc gia với quốc gia ngày càng bị xoá nhoà, mà sự khác biệt về vai trò giữa nhà nước với thị trường cũng ngày càng mờ nhạt. Những lí tưởng (như công bằng và chính nghĩa) trước đây được cho rằng nên do nhà nước đứng ra bảo vệ, những dịch vụ (như y tế, giáo dục) nên do nhà nước đứng ra cung cấp, nay đều cho rằng có thể giao cho thị trường sản xuất và phân phối sẽ có hiệu quả cao hơn. 

Cải cách giáo dục đại học tiến hành từ những năm 1980 trở lại đây, về cơ bản cũng đang đáp ứng áp lực to lớn của ba chữ E là kinh tế (economy), hiệu suất (efficiency) và hiệu quả (effectiveness) mà toàn cầu hoá và chủ nghĩa quản lí công mới yêu cầu mang lại. Dưới tác động của chủ nghĩa quản lí công mới, các tiêu chuẩn và thước đo tường minh về tính hoàn thiện được chi tiết hoá một cách định lượng, xác lập những mục tiêu riêng cho các cá nhân, nhấn mạnh đến việc thưởng phạt kinh tế và cơ cấu lại các mối quan hệ trách nhiệm. Nó thúc đẩy việc thu hẹp phạm vi quyền quyết định của cấp Bộ trong việc quản lý (hành chính) các cơ quan thuộc chính phủ, tách các cơ quan tài trợ khỏi những người cung cấp dịch vụ cũng như tách bạch các chức năng tư vấn, phân phối và quản lý17. 

NPM đưa vào các khái niệm có tính công cụ như: kế toán tích luỹ (accrual accounting), nợ vốn (capital charging) và sự phân biệt giữa sở hữu nhà nước và lãi suất phải trả (purchasing interest). Có một sự phi tập trung hoá (phân quyền quản lý) hướng tới sự tự quản (self-management) cho các cơ sở giáo dục. Trong mối quan tâm tới hiệu quả sản xuất, hiệu quả phân phối rồi thì tới việc cung cấp dịch vụ giáo dục có thể cạnh tranh được, giáo dục công đã từng bước được thị trường hoá17.

Nhà nước quản lý các cơ sở dịch vụ công như là đối với các doanh nghiệp và vì thế, đòi hỏi các cơ sở dịch vụ công phải có sự đáp ứng tất yếu bằng cách thay đổi phương thức quản lý nhà trường, quản lý giảng viên và những người lao động  khác.



Cùng với việc cải cách giáo dục đại học định hướng thị trường và trước những thách thức do trào lưu thị trường hoá đặt ra, mối quan hệ tay ba giữa chính phủ, thị trường và giáo dục đại học đã có nhiều thay đổi. Xu thế chủ yếu là: chính phủ giảm bớt các định chế đối với giáo dục đại học, có thể nói là trao sự phát triển giáo dục đại học cho thị trường điều tiết. Nhưng mặt khác, chính phủ lại lo ngại rằng trong cơ chế cạnh tranh thị trường, không thể bảo đảm được chất lượng của giáo dục đại học. Vì thế, chính phủ cần phải can thiệp ở mức độ nhất định, ví dụ dùng cách "đánh giá chất lượng" để duy trì trình độ của giáo dục đại học. 



Dưới ảnh hưởng của những cải cách định hướng thị trường này, giáo dục đại học rốt cuộc sẽ có diện mạo như thế nào? Chính phủ sẽ áp dụng sách lược gì để ứng phó với những thách thức của thị trường hoá? 

Mâu thuẫn giữa sự can thiệp của chính phủ và sự điều tiết của thị trường vốn luôn luôn tồn tại. Xét riêng về giáo dục đại học, sự can thiệp quá mức của chính phủ đương nhiên mang đến những trở ngại cho sự phát triển của các trường đại học trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, nếu giáo dục đại học hoàn toàn ngả nghiêng theo thị trường thì cũng nguy hiểm không kém. Các trường đại học cần tìm kiếm sự cân bằng tương đối dưới vai trò của 3 lực lượng: yêu cầu của chính phủ, của thị trường và của chính bản thân các trường đại học (cũng xem mục 3.3.3).

1.5.5. Sự có mặt của chính phủ vẫn rất cần thiết 

Một số học giả phương Tây tích cực kêu gọi trao giáo dục đại học cho thị trường điều tiết, chẳng hạn Pecock và Kooiman của Anh chủ trương không cần nhà nước đầu tư vào giáo dục mà chỉ cần thông qua phương thức phát hành công trái, tài trợ và cho vay để thị trường lựa chọn tự do
. Tuy vậy, trong quá trình thị trường hoá vẫn không thể tư nhân hóa toàn bộ giáo dục đại học. Những lý do thực tế là: 

Thứ nhất, không có các trường công lập thì không thể đưa ra tiêu chuẩn giá trị chung cần thiết cho sự ổn định xã hội
 ; 

Thứ hai là, tổ chức dạy và học tư nhân rất không ổn định, một khi hoàn toàn gia nhập thị trường, các trường học cũng giống như một doanh nghiệp kinh doanh phải chịu rủi ro nhất định, tuy nhiên, bản thân các trường đại học khó chấp nhận rủi ro, bởi vì giáo dục là sự nghiệp không cho phép sự hối hận và thất bại, cũng là sự nghiệp một đi không thể quay trở lại, cái giá phải trả cho sự thất bại không chỉ hết sức lớn mà còn không cách gì bù đắp được; 

Thứ ba, con đường cơ bản của việc nâng cao hiệu suất đầu tư giáo dục đại học hoàn toàn không phải là chuyển đổi triệt để quyền sở hữu mà là phát huy một cách có hiệu quả vai trò của cơ chế cạnh tranh. Nhìn từ góc độ quá trình cải cách và phát triển của giáo dục đại học, tư nhân hóa chỉ là một mặt của việc thúc đẩy chính phủ cải cách phương thức quản lý giáo dục đại học công. Sự tồn tại song song của các trường công và tư càng có lợi cho sự cạnh tranh. 

Nhìn vào lịch sử phát triển của giáo dục đại học của các nước châu Âu ta thấy, mặc dù sự tự trị về quản lý và tự do về học thuật của các trường đại học tư thoải mái hơn so với các trường công, song từ trước đến nay chưa bao giờ có một quốc gia nào trao tất cả các trường lớn cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp tư nhân kinh doanh, trao hết giáo dục đại học vào tay thị trường. 

Rốt cục, mối quan hệ giữa giáo dục đại học và nhà nước quá mật thiết, đến mức các nhà kinh tế học cũng cho rằng nếu giáo dục đại học bước vào con đường thị trường hóa và tư nhân hóa hoàn toàn thì thực sự không thể làm cho chỉnh thể xã hội thu được lợi ích tối đa
.

Trên thực tế, cải cách giáo dục đại học định hướng thị trường không hề đòi hỏi chính phủ hoàn toàn rút lui mà là chính phủ xuất phát từ nhu cầu của thị trường để dẫn dắt sự vận hành của giáo dục đại học. 

Một mặt, đối với chính phủ mà nói, điều tiết và quản lý các trường đại học là trách nhiệm không thể chối bỏ; mặt khác, thị trường là rất không ổn định và hỗn loạn, trường đại học cũng cần tới sự điều hành nắm bắt có hiệu quả của chính phủ, chẳng hạn, trên phương diện tổ chức một số chuyên ngành, về sự mở rộng các nghiên cứu cơ bản… 

Ngoài ra, khi thị trường chưa chín muồi, có rất nhiều yếu tố, kể cả hành vi do con người gây ra sẽ tạo nên sự dao động của thị trường, quá trình cải cách giáo dục đại học định hướng thị trường, vì thế, cần có một trật tự pháp chế để được bảo vệ. 

Tóm lại, những khiếm khuyết của thị trường dễ dẫn đến sự bất cập và lãng phí trong đầu tư giáo dục, và sự can thiệp của chính phủ là có tính hợp lý của nó. Dill, khi phân tích về thị trường chi phối giáo dục đại học Hoa kỳ, cũng viết: “nhưng trong giai đoạn sớm, giai đoạn định hình của cạnh tranh thị trường ở nhiều quốc gia thì dường như là để thị trường chi phối giáo dục đại học sẽ là một sự lựa chọn đặc biệt ngây thơ đối với các nhà hoạch định chính sách”
.
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